
Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 02 tháng 01/2024 

Hôm nay, Báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 1,255,781,124 đồng đến các gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo điện tử Dân trí trong tuần qua.  

 

Chi tiết: 

1. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo điện tử Dân trí (Từ ngày 

08/01/2024 đến ngày 14/01/2024):   

Mã số Thông tin hoàn cảnh  Số tiền   Hình thức chuyển tiền 

Mã số 4271 

Chị Phạm Hồng Cúc 

 

Địa chỉ: Khóm 3, phường 4, TP 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

Điện thoại: 0939673857 

                

200,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 4574 

Bà Vũ Thị Nga 

 

Địa chỉ: khu Tân Lập, xã Điêu 

Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh 

Phú Thọ 

ĐT: 0866528974 

             

3,250,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5003 

Mã số 5003: 

 

Vàng A Thào (bố bé Vàng Thị 

Pàng) 

Địa chỉ: Thôn Tống Trong, Túc 

Đán, Trạm Tấu, Yên Bái 

ĐT: 0976293065 

Hiện bé Pàng đang điều trị tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

                

600,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5029 

Mã số 5029: 

 

Chị Lý Thị Hoa (mẹ bé Lộc) 

Địa chỉ: Tiểu khu Tân Ý 2, 

Vân Tùng, Vân Sơn, Bắc Kạn 

ĐT: 0349261087 

Hiện bé Lộc đang điều trị tại 

Bệnh viện Bỏng Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (chị Dương, 

cán bộ CTXH). 

                

800,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  



Mã số 5054 

Mã số 5054: 

 

Chị Lò Thị May (mẹ của Thu) 

Địa chỉ: Bản Nặm So, xã 

Mường Khoa, huyện Tân 

Uyên, tỉnh Lai Châu 

ĐT: 0348248677 

Hiện Thu đang điều trị tại 

Bệnh viện K3 Tân Triều 

             

5,100,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5072 

Mã số 5072 

Chị Phạm Thị Hưng 

Địa chỉ: Thôn Lại Hạ, xã Lai 

Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc 

Ninh 

ĐT:0979787182 

             

7,250,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5075 

Mã số 5075: 

 

Chị Nguyễn Thị Kim Hương 

(vợ bệnh nhân Thống) 

Địa chỉ: Thôn 3, An Phú, 

Pleiku, Gia Lai 

ĐT: 0384647453 

Hiện anh Thống đang điều trị 

tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia 

ĐT: 0982928828 (số phòng 

CTXH) 

1,930,000 
 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5077 

Mã số 5077: 

 

Chị Đặng Thị Thu Hà 

Địa chỉ: Ấp 3, Tam Hiệp, Bình 

Đại, Bến Tre 

ĐT: 0869065405. 

           

12,470,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5079 

Mã số 5079: 

 

Anh Khiếu Văn Quyền (chồng 

chị Huyền) 

Địa chỉ: Thôn Cà Ngo, xã 

Đông Sơn, huyện Yên Thế, 

tỉnh Bắc Giang 

ĐT: 0382312189 

             

7,790,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  



Mã số 5082 

Mã số 5082: 

 

Anh Nguyễn Văn Hiến (chồng 

bệnh nhân Mỹ) 

Địa chỉ: Thôn Nhân Hòa, xã 

Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam 

ĐT: 0857862222 

Hiện chị Mỹ đang điều trị tại 

khoa Hồi sức tích cực, Bệnh 

viện Bạch Mai 

ĐT: 0987776330 (số phòng 

Công tác xã hội). 

             

6,402,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5086 

Mã số 5086: 

 

Chị Nguyễn Thị Chiên (mẹ 

bệnh nhân Tuấn) 

Địa chỉ: Thôn Thanh Nội, 

Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình 

ĐT: 0364572858 

Hiện bệnh nhân Tuấn đang 

điều trị tại khoa Hồi sức cấp 

cứu, Bệnh viện Châm cứu 

Trung ương 

ĐT: 0902212781 (BS Quyên, 

phòng CTXH). 

           

31,095,500  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5092 

Mã số 5092: 

 

Chị Nguyễn Thị Kiều Nga 

Địa chỉ: Thôn Nghĩa, Xuy Xá, 

Mỹ Đức, Hà Nội 

ĐT: 0988253286 

         

184,277,285  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5096 

Mã số 5096: 

 

Chị Sầm Thị Huyền 

Địa chỉ: Tổ 10, Nam Cường, 

TP Lào Cai, Lào Cai 

ĐT: 0382061668 

Hiện chị Huyền đang điều trị 

tại Viện Huyết học Truyền 

máu Trung ương 

           

72,243,102  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

    
         

333,407,887  
 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  Total 



Mã số 5066 

mã số 5066: 

 

Ông Dương Văn Khai (bố bệnh 

nhân Dương Xuân Trường) 

Địa chỉ: Thôn Thiện Đáp, xã 

Kim Xuyên, Kim Thành, Hải 

Dương 

ĐT: 0344943248 

Hiện bệnh nhân Trường đang 

điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Đức. 

Số TK: 2304205404489. 

Dương Văn Khai Agribank 

             

1,270,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4547 

Chị Nguyễn Thị Hân (mẹ bé 

Chí Thiện) 

 

Địa chỉ: ấp Giồng Nâu, xã 

Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ 

Cày Bắc, tỉnh Bến Tre (Hiện 

mẹ con chị Hân đang tạm trú 

tại khu trọ số 88/3/14 đường 

Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú 

Thuận, quận 7, TPHCM). 

Số ĐT: 033 2622 463 

 STK 0181003060865; CTK 

Nguyễn Thị Hân; ngân hàng 

Vietcombank chi nhánh Nam 

Sài Gòn 

                

100,000  
Chuyển khoản 

Mã số 4839 

Mã số 4839: 

 

 1. Chị Nguyễn Thiên Nga 

Địa chỉ: Khối Trung Thanh, 

phường Nghi Hải, thị xã Cửa 

Lò, Nghệ An 

ĐT: 0977299320 

STK: 106875095313 (Chủ TK: 

Nguyễn Thiên Nga, 

Vietinbank) 

             

1,000,000  
Chuyển khoản 

Mã số 5090 

Mã số 5090: 

 

Chị Trịnh Thị Diệu 

Địa chỉ: Tổ 16, ấp 5, xã Sông 

Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai. 

Điện thoại: 0374.582.202. 

Ctk trinh thi dieu  

Ngan hang agribank chi nhánh 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

Stk 5905205553184 

         

122,130,353  
Chuyển khoản 



Mã số 5091 

Mã số 5091: 

 

Cô Trần Thị Tiến Lực (mẹ 

bệnh nhân Võ Đức Nhựt) 

Địa chỉ: Thôn Nam Xuân, xã 

Nam Đà, huyện KRông Nô, 

tỉnh Đắk Nông 

SĐT: 0373.706.492 

Số TK: 38447787 - ACB - 

Trần Thị Tiến Lực 

         

155,138,181  
Chuyển khoản 

Mã số 2951 

Chị Phạm Thị Thủy, ở thôn 

Hoàng Xá, xã Khánh Hà, 

huyện Thường Tín, Hà Nội. 

 

ĐT: 01646.336.734 

 Số TK: 2208205265781 - 

Phạm Thị Thùy - Agribank 

  

8,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 4073 

Chị Nguyễn Thị Giang 

 

Địa chỉ: Thôn 5, xã Thọ Điền, 

huyện Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

 

Điện thoại: 0969686174.  

 Số TK: 51810000614927 - 

BIDV Nguye ̂̃n Trẫi - Tp vinh- 

nghe    an 

2,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 4787 

Mã số 4787: 

 

1. Bà Đỗ Thị Thoa 

Thôn Nga Long, xã Nguyên 

Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam 

ĐT: 0329231360 

Hiện bà Thoa đang điều trị tại 

khoa Nội 6, Bệnh viện K3 Tân 

Triều 

Số TK: 2907205435660 . Ngân 

hàng a gri banh . Đỗ thị Thoa 

                

470,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4888 

 Mã số 4888: 

 

1. Chị Đào Thị Kim Thanh (vợ 

anh Tuyên) 

Địa chỉ: Thôn Lỗ Hà, xã 

Chuyên ngoại, thị xã Duy tiên, 

Hà Nam 

ĐT: 0392429686 

Hiện anh Tuyên đang điều trị 

tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh 

viện Châm cứu Trung ương 

ĐT: 0339511784 (số phòng 

CTXH)Đào Thị Kim Thanh 

STK 030079590637ngân hàng 

Sacombank  

                

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4893 

Mã số 4893: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Tuyết (mẹ 

bé Thảo Vân) 

Địa chỉ: Khu 8, xã Dân Quyền, 

huyện Tam Nông, tỉnh Phú 

Thọ 

ĐT: 0987860294 

Hiện bé Thảo Vân đang điều trị 

tại Trung tâm y tế huyện Thanh 

Thủy (Phú Thọ). 

Ngân hàng MB 0987860294 

Nguyễn Thị Tuyết 

             

3,180,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4930 

Mã số 4930: 

1: Anh Nguyễn Minh Ngữ 

Địa chỉ: thôn Trung Phường, 

xã Minh Châu, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An 

Hiện gia đình anh Ngữ đang 

trọ tại ngõ 191, Phường Phúc 

Lợi , quận Long Biên, TP Hà 

Nội 

ĐT: 0398401916 

Số TK: 58012000009986 

Nguyễn Minh ngữ ngân hàng 

BIDV 

                

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4941 

Mã số 4941: 

 

1:  Chị Hà Thị Bích Liên 

Địa chỉ: thôn Tân Thành, xã 

Quy mông, huyện Trấn Yên, 

tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0977993816 

Hiện chị Liên đang ở trọ tại 

xóm chạy thận đường Lê 

Thanh Nghị, Hà Nội. 

Thị Bích Liên stk 

020055015318 Sacombank 

                

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4957 

Mã số 4957: 

 

1. Chị Trần Hồng Phương 

Địa chỉ: 185/1 tổ 5 khu phố 1 

phường Bình Đa, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại: 0898901161 

Stk 0121000645019 

Ngân hàng vietcombank chi 

nhánh Đồng Nai  

Ctk trần hồng phương 

             

1,012,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4969 

Mã số 4969: 

 

1. Chị Dương Thị Diệu 

Địa chỉ: Tổ dân phố 12, 

phường Phùng Chí Kiên, TP 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

ĐT: 0986314494 

Số TK: 104877748776 ngân 

hàng Vietinbank chủ tk dương 

thị diệu 

             

1,000,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4984 

Mã số 4984: 

 

Em Nguyễn Hữu Tài 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Hồng Sơn, 

huyện Đô Lương, Nghệ An. 

ĐT: 0399084720. 

STK anh Nguyễn Hữu Ái (bố 

em Tài): 8800090978, ngân 

hàng BIDV. 

                

400,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4986 

Mã số 4986: 

 

 Bà Lê Thị Năm, 69 tuổi, thôn 

Lạc Thành Đông, xã Điện 

Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng 

Nam. 

Số điện thoại: 0702705917. 

Tài khoản ATM chị Nguyễn 

Thị Hồng Liên (dì ruột bé 

Nguyễn Thiện Toàn): 2016 

2060 58993  -  Ngân hàng 

Agribank 

                

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5007 

Mã số 5007: 

 

1. Chị Lê Thị Hòa 

Địa chỉ: Thôn 14, xã Quỳnh 

Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ 

An. 

Điện thoại: 0337.682.257 - chị 

Hòa 

STK của chị Lê Thị Hòa (mẹ 

bé Vinh): 51510000561086, 

ngân hàng BIDV. 

             

1,000,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5014 

Mã số 5014: 

 

Vợ chồng anh Nguyễn Văn 

Hiến, chị Hoàng Thị Dung 

Địa chỉ: thôn 6, xã Sơn Giang, 

huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh 

Số điện thoại: 0984454312 

Số tài khoản: 0984454312, 

Ngân hàng Quân đội (MB 

Bank), chủ tài khoản Nguyen 

Van Hien. 

                

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5019 

Mã số 5019: 

 

Chị Đậu Thị Thân. 

Địa chỉ: Xóm Hải Bắc, xã Diễn 

Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An. 

STK chị Đậu Thị Thân: 

3605205533337, ngân hàng 

Agribank. 

Điện thoại: 0367261886. 

                

500,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5021 

Mã số 5021: 

 

Mai Chí Thức (ngụ tại ấp Xóm 

Lẫm, xã Định Bình, TP Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau). 

Điện thoại: 0949764520. 

STK:7501205194830 mai chí 

thức ngân hàng arb 

                  

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5025 

Mã số 5025: 

 

Chị Bàn Thị Chầm (vợ anh 

Tiến) 

Địa chỉ: Thôn Nà Pì, Liêm 

Thủy, Na Rì, Bắc Kạn 

ĐT: 0834082435 

Hiện anh Tiến đang điều trị tại 

khoa Hồi sức tích cực, Bệnh 

viện Bệnh Nhiệt đới Trung 

ương (cơ sở Kim Chung, Đông 

Anh, Hà Nội). 

Số TK: 0397804952 MB Bàn 

Thị Chầm 

             

1,900,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5026 

mã số 5026 xin gửi về: 

 

Chị Phạm Thị Phượng. 

 

Địa chỉ: Xóm 9, xã Trung Phúc 

Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ 

An. 

 

STK của chị Phạm Thị 

Phượng: 1016981358, ngân 

hàng Vietcombank. 

 

Điện thoại: 0961505424. 

             

1,500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5027 

Mã số 5027: 

 

Võ Văn Nhì (cha bé Thanh 

Vàng) 

Địa chỉ: ấp Tích Quới, xã Tích 

Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh 

Vĩnh Long (Hiện bé Vàng 

đang được điều trị tại phòng 

415, khoa Nội 3, bệnh viện 

Ung bướu TPHCM). 

Điện thoại: 0398 404 164 

STK 105877868982 ngân hàng 

Vietinbank, CTK Võ Văn Nhì 

                

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5028 

Mã số 5028: 

 

Bà Trần Thị Thủy 

Địa chỉ: thôn Nam Bình, xã 

Thạch Đài, huyện Thạch Hà, 

Hà Tĩnh. 

Điện thoại: 0372070600 

số TK: 9372070600 - VCB - 

Trần Thị Thuỷ 

                

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5030 

Mã số 5030: 

 

Vợ chồng chị Lê Thị Thêm, 

anh Lương Văn Linh 

Địa chỉ: Thôn Cộc, xã Xuân 

Lộc, huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa.  

Số điện thoại: 0335580080 (chị 

Thêm); 0378607120 (anh 

Linh). 

Số tài khoản: 0378607120, chủ 

tài khoản Lương Văn Linh, 

ngân hàng MB. 

                

900,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5038 

Mã số 5038: 

 

Anh Lo Văn Hùng 

Địa chỉ: Bản Văng Môn, xã 

Nga My, huyện Tương Dương, 

Nghệ An. 

STK của anh Lo Văn Hùng: 

3617233332666, ngân hàng 

Agribank. 

ĐT: 0812.632.843 - anh Hùng 

             

1,200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5039 

Mã số 5039: 

 

Bà Huỳnh Thị Nho - thôn Đại 

Tráng, xã Tiên Hà, huyện Tiên 

Phước, tỉnh Quảng Nam. 

ĐT: 0348945976 

Số tài khoản: 4206205137707, 

Ngân hàng Agribank, chủ TK 

Trần Quốc Trường (anh ruột 

Trần Quốc Thi). 

                

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5041 

Mã số 5041: 

 

Chị Lữ Thị Phuông 

Địa chỉ: Bản Đỉnh Sơn 1, xã 

Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh 

Nghệ An 

Số điện thoại: 0362380504  

Số TK: 3618205162593 Lữ 

Thị Phuông, Ngân hàng 

                

500,000  
Chuyển khoản  



Agribank 

Mã số 5043 

Mã số 5043: 

 

Em Nguyễn Văn Chung (con 

trai chị Khen) 

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Ea 

M'Đroh, huyện Cư M'gar, Đắk 

Lắk 

ĐT: 0393.281.785 

Số TK: 48991812202207 ngân 

hàng MB Nguyễn Văn Chung 

             

1,000,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5048 

Mã số 5048: 

 

Ông: Cao Ngọc Tòa 

Địa chỉ: Thôn Kiều Tiến, xã 

Yên Hóa, huyện Minh Hóa, 

tỉnh Quảng Bình. 

Điện thoại: 0825814186 

Số tài khoản Cao Ngọc Toà 

3806205157463 

Ngân hàng aribank 

                

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5049 

Mã số 5049 : 

 

1. Ông K'Biêng 

 

Địa chỉ: bon R'Dạ, xã Quảng 

Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông 

Hoặc cô giáo Nguyễn Thị Thái, 

giáo viên chủ nhiệm của 

H'Nhung (đã được gia đình ủy 

quyền). 

STK: 5306205030310, tại 

Ngân hàng Agribank 

SĐT: 0964.918.588 

500,000 Chuyển khoản  



Mã số 5051 

Mã số 5051: 

 

Chị Trương Thị Phương Dung 

(mẹ bé Ngọc Hân) 

Địa chỉ: Tổ 7, ấp Mỹ Lược, xã 

Thiện Trung, huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang (hiện Ngọc 

Hân đang điều trị tại phòng 

411 khoa Nội 3 cơ sở 2 bệnh 

viện Ung bướu TPHCM). 

Điện thoại: 0989.808.524 

STK 105869451766 

Ngân hàng Vietinbank 

CTK Trương thị Phương Dung 

                

700,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5053 

Mã số 5053: 

 

Anh Cao Như Thế 

Địa chỉ: Thôn Liêm Hóa, xã 

Trung Hóa, huyện Minh Hóa, 

tỉnh Quảng Bình 

SĐT: 0338.682.123 

Số TK: 3807205086474 ngân 

hàng agribank 

CAO NHU THE 

             

5,820,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5056 

Mã số 5056: 

 

Chị Nguyễn Thị Nga (mẹ bé 

Phúc Khang) 

Địa chỉ: Khu 4, xã Phú Nham, 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 

ĐT: 0397306258 

Số TK: 0397306258 - MB - 

Nguyễn Thị Nga 

                

600,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5057 

Mã số 5057: 

 

Bà Nguyễn Thị Tâm 

Địa chỉ: Khoa thận lọc máu, 

bệnh viện đa khoa thành phố 

Vinh (cơ sở 2) đường Lệ Ninh, 

phường Quán Bàu, TP Vinh, 

Nghệ An. 

STK của bà Nguyễn Thị Tâm: 

8820731087, ngân hàng BIDV. 

                

300,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5058 

Mã số 5058: 

 

Chị Trần Thị Tuyết  

Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Cẩm 

Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh 

Số tài khoản: 1017300220, 

Ngân hàng Vietcombank, chủ 

tài khoản Tran Thi Tuyet. 

                

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5061 

mã số 5061: 

 

Bà Nguyễn Thị Vân 

Địa chỉ: Thôn Thanh Vân, xã 

Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Điện thoại liên hệ: 0353177079 

(bà Vân). 

 Số TK đã có uỷ quyền: 

3520215015417( Đinh Huy 

Tuyến ngân hàng Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn) 

                

320,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5063 

mã số 5063 : 

 

Ông Nguyễn Bá Kỳ  

 

Địa chỉ: Thôn Chùa Thàng, xã 

Liên Thành, huyện Yên Thành, 

Nghệ An 

Điện thoại: 0363154407 

Số tài khoản: 3606205563477 - 

Nguyễn Thị Vỹ (bà nội cháu 

Nguyễn Bá Phát) - Ngân hàng 

Agribank - Chi nhánh huyện 

Yên Thành, Nghệ An 

                

350,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5064 

mã số 5064: 

 

Địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Thủy 

(44 tuổi, trú khối Phong Lục 

Đông Nam, phường Điện 

Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, 

Quảng Nam). 

Số điện thoại: 0905616720. 

Số tài khoản ngân hàng 

Agribank - Nguyễn Thị Thủy: 

4218205386200. 

                

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5065 

Mã số 5065: 

 

Bà Nguyễn Thị Lựu 

Địa chỉ: Xóm Hồng Bình, xã 

Thanh Yên, Thanh Chương, 

Nghệ An 

ĐT: 0332961537 

Số TK: 3615205650964 

Nguyễn Thị Lựu, Ngân hàng 

Nông nghiệp  và phát triển 

nông thôn  

             

1,050,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5067 

mã số 5067: 

 

Bà Phạm Thị Liên 

Địa chỉ: Xóm Hồng Thái, xã 

Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa 

Đàn, Nghệ An. 

Điện thoại: 0352569317. 

STK của bà Phạm Thị Liên: 

3600205712351, Ngân hàng 

Agribank. 

                

800,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5068 

mã số 5068: 

 

Chị Nguyễn Thị Thu Tư: 

Tên TK: Nguyễn Thị Thu Tư 

Số TK: 060312435996 

Ngân hàng Sacombank - Chi 

nhánh Phú Lâm - PGD Trần 

Đại Nghĩa 

             

1,500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5069 

mã số 5069: 

 

Ông Phan Văn Tra  

Địa chỉ: Thôn Tường Sơn, xã 

Cát Tường, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

Điện thoại: 0869600723 

SỐ TK đx có uỷ quyền: 

0985693745 - MB - Phan Văn 

Pha 

             

1,730,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5070 

Mã số 5070: 

 

Bà Trần Thị Hoan 

Địa chỉ: Khu phố 8, thị trấn 

Hai Riêng, huyện Sông Hinh, 

tỉnh Phú Yên 

SĐT: 0963947834 

Số TK: 4606205171608 

Trần Thị Hoan  

NH Agribank 

             

3,720,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5071 

Mã số 5071: 

 

 Bà Nguyễn Thị Sáu 

ĐT: 0345.772.953 

Địa chỉ: ấp Quyết Thắng B, xã 

Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, 

Hậu Giang. 

Số tài khoản: 0345772953 

Ngân hàng Kiên Long chi 

nhánh Phụng Hiệp - Hậu 

Giang.  

             

2,200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5073 

Mã số 5073: 

 

Anh Bùi Nguyên Khánh. 

Thôn Tây Lễ, xã Đại Thạnh, 

huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng 

Nam. 

Điện thoại: 0905245795. 

Tài khoản Bùi Thị Linh Tâm 

(con gái anh Khánh): 

0788653101 - Ngân hàng MB. 

           

12,620,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5074 

Mã số 5074: 

 

Chị Võ Thị Mân 

Địa chỉ: Khối 5, phường 

Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng 

Mai, Nghệ An. 

Điện thoại: 0343.934.665. 

Số tài khoản của chị Mân: 

030067212505, Sacombank 

             

1,100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5076 

Mã số 5076: 

 

Ông Bùi Văn Mão 

Địa chỉ: Bon Đắk Huýt, xã 

Quảng Trực, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông 

SĐT: 0352.265.855 

Số tài khoản: 5300205001749, 

chủ tài khoản Bùi Văn Mão, tại 

Ngân hàng Agribank chi nhánh 

Đắk Nông 

                

700,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5078 

Mã số 5078: 

 

Chị Nguyễn Thị Thương 

Địa chỉ: Tổ 3, ấp Phước Thắng, 

xã Phước Tỉnh, huyện Long 

Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

SĐT: 0972.007922 

Stk 091704070002493 

Ngân hàng Hdbank  

Tên Nguyễn thị thương 

           

19,090,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5080 

Mã số 5080: 

 

Chị Trần Thị Kim Duy (mẹ bé 

Hồng Ánh). 

Địa chỉ: thôn Bến Hiên, xã Kà 

Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh 

Quảng Nam. 

Số tài khoản Agribank Trần 

Thị Kim Duy: 4205205323169. 

Số điện thoại chị Kim Duy: 

0357324194. 

             

7,910,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5083 

Mã số 5083: 

 

Chị Hồ Thị Diện (mẹ em 

Tùng) 

Địa chỉ: Khối 2, phường 

Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng 

Mai, tỉnh Nghệ An. 

Điện thoại: 0978.219.605. 

STK của chị Hồ Thị Diện: 

3624205256924, ngân hàng 

Agribank. 

           

14,251,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5084 

Mã số 5084: 

1: Chị Trần Thị Tuyên 

Địa chỉ: Xóm Đồng Trổ, xã 

Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ 

An 

Số điện thoại: 0325763289 

Số tài khoản: 3606205428248, 

ngân hàng Agribank, chủ TK 

Trần Thị Tuyên 

             

6,780,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5085 

Mã số 5085: 

 

Chị La Thị Nhàn 

Địa chỉ: Bản Yên Hợp, xã Yên 

Hòa, huyện Tương Dương, 

Nghệ An. 

Điện thoại: 0362651644. 

STK của chị La Thị Nhàn: 

3617205269617, Ngân hàng 

Agribank.  

             

7,815,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5087 

Mã số 5087: 

 

Anh Nguyễn Đình Thịnh (cậu 

ruột bé Trà Giang) 

Địa chỉ: thôn Đức Vừ, xã Sơn 

Lễ (huyện Hương Sơn, Hà 

Tĩnh. 

ĐT: 0977634477 

Số tài khoản: 5657081 - Ngân 

hàng thương mại cổ phần Á 

Châu (ACB) - chủ tài khoản 

Nguyen Dinh Thinh. 

           

17,357,290  
Chuyển khoản  

Mã số 5088 

Mã số 5088: 

Chị Nguyễn Thị Hồng Ánh 

Địa chỉ tạm trú: Ngõ 119 Giáp 

Bát, Hà Nội 

ĐT: 0975890163 

Hiện chị Ánh đang điều trị tại 

khoa Ung bướu, Bệnh viện 

Thanh Nhàn 

số TK: 1011276288, SHB - 

Bệnh viện Thanh Nhàn 

           

21,219,285  
Chuyển khoản  

Mã số 5089 

Mã số 5089: 

 

 Bà Nguyễn Thị Luyến 

Địa chỉ: Thôn Phúc Quang, xã 

Quảng Minh, thành phố Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Số điện thoại: 0838965783 (bà 

Luyến) 

Số TK con gái: 109878439885 

chủ tài khoản Lê Thị Trang, 

Ngân hàng viettinbank 

           

20,359,285  
Chuyển khoản  



Mã số 5093 

Mã số 5093: 

 

Phan Thị Mỹ. 

 

Địa chi: Thôn Bình Túy, xã 

Bình Giang, huyện Thăng 

Bình, tỉnh Quảng Nam 

Điện thoại bà Mỹ: 0708180202 

Số tài khoản ngân hàng BIDV: 

5600743325 Lưu Văn Quân 

(con trai bà Phan Thị Mỹ). 

           

69,621,173  
Chuyển khoản  

Mã số 5094 

Mã số 5094: 

 

Chị Trần Thị Thanh Tâm (vợ 

anh Lê Văn Huy) 

Địa chỉ: Xóm 6, xã Diễn Hải, 

huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ 

An. 

- Tạm trú tại địa chỉ: 56/12/6 

đường số 2, tổ 4, khu phố 8, 

phường Trường Thọ, TP Thủ 

Đức, TPHCM. 

Điện thoại: 0973.868.680 

Số TK: 38444357, NH ACB - 

Trần Thị Thanh Tâm 

         

147,585,222  
Chuyển khoản  

Mã số 5095 

Mã số 5095: 

Chị Lê Thị Thu Thủy (mẹ cháu 

Trang) 

Địa chỉ: số 337/181/2 Võ Văn 

Kiệt, Tổ dân phố 12, phường 

Khánh Xuân, TP Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

ĐT: 0355.517.572 

Hiện cháu Trang đang điều trị 

tại khoa Nhi, Bệnh viện TP 

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 

TK Lê Thị Thu Thủy 

00005138630 

Ngân hàng Tiền Phong bank 

         

137,835,580  
Chuyển khoản  

Mã số 5097 

Mã số 5097: 

 

Cháu Nguyễn Thanh Thảo 

Địa chỉ: Xóm 2, xã Quỳnh 

Thanh, huyện Quỳnh Lưu, 

Nghệ An. 

ĐT: 0357258099 - anh Lệ. 

STK của anh Nguyễn Bá Lệ 

(cậu ruột cháu Thảo): 

109880713372, ngân hàng 

Vietinbank. 

           

27,391,868  
Chuyển khoản  



Mã số 5098 

Mã số 5098: 

 

Hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn 

Thị Cẩm 

Địa chỉ: Thôn Lộc Thượng, xã 

Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh 

Quảng Nam. 

Số điện thoại bà Cẩm: 

0799.396.911  

Tài khoản ngân hàng BIDV 

Trần Thị Dương (con gái bà 

Cẩm): 56210002138620 

250,000 Chuyển khoản  

 MS 2024.010 

(Trần Hoàng 

Phước) 

Anh Trần Văn Điệp, thôn Yên 

Khánh, xã Hoàng Khai, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

 

SĐT: 0349048500. 

                

200,000  
Chuyển khoản  

  Sinh viên: Ứng 

Thanh Tú  

Sinh viên: Ứng Thanh Tú - ĐH 

Kỹ Thuật công nghiệp  - Số 

TK: 7040116762429MB Bank 

- Hưng Yên  

2,000,000 Chuyển khoản  

  Sinh viên: Ứng 

Thị Lam Linh  

Sinh viên: Ứng Thị Lam Linh - 

Đại học KTQD HN - Số TK: 

2400205401718Agribank - 

Hưng Yên 

2,000,000 Chuyển khoản  

  Sinh viên: Đàm 

Duy Khánh  

Sinh viên: Đàm Duy Khánh - 

Đại học Kinh tế HN - Số TK: 

14022151000017 

Vũ Thị Ngọc Techcombank 

HN  

2,000,000 Chuyển khoản  

  Sinh viên: Ma 

Cao Long  

Sinh viên: Ma Cao Long - Đại 

học kinh doanh và công nghệ  - 

Số TK: 09027466544686 

Ma thị thu hà Techcombank 

Sơn tây 

1,000,000 Chuyển khoản  

  Sinh viên: 

Nguyễn Phương 

Anh 

Sinh viên: Nguyễn Phương 

Anh- Đại học Kinh Tế HN - Số 

TK: 26010001354273Ngân  

hàng BIDV Hà Nội 

1,000,000 Chuyển khoản  

  Sinh viên: Phan 

Thanh Hằng  

Sinh viên: Phan Thanh Hằng - 

Điện lực Hà Nội  - Số TK: 

19036298334017Techcombank 

Hà nội  

1,000,000 Chuyển khoản  

  Sinh viên: Đặng 

Nguyễn Nguyên 

Duy  

Sinh viên: Đặng Nguyễn 

Nguyên Duy - Đại học công 

nghệ quốc gia  - Số TK: 

21510004011407BIDV hà nội  

1,000,000 Chuyển khoản  



  Sinh viên: Mai 

Thu Trang  

Sinh viên: Mai Thu Trang - 

Đại học Tài chính + Quản trị 

Kinh Doan  - Số TK: 

6688824122003Ngân hàng MB 

bank Hưng Yên  

1,000,000 Chuyển khoản  

  Sinh viên: Bùi 

Thị Kim Anh  

Sinh viên: Bùi Thị Kim Anh - 

Đại học Bác Khoa  HN - Số 

TK: 

19036997956015Techcombank 

- Bách Khoa -HN 

1,000,000 Chuyển khoản  

  Sinh viên: 

Phùng Thị Khánh 

Linh  

Sinh viên: Phùng Thị Khánh 

Linh -  - Số TK: 

19034289805012Techcombạn 

- sơn tây  

2,000,000 Chuyển khoản  

    852,326,237 Chuyển khoản Total 

Mã số  5059 

mã số 5059: 

 

Chị Nguyễn Thị Nụ (mẹ bé 

Phong) 

Địa chỉ: Nghĩa Hải, Nghĩa 

Hưng, Nam Định 

Hiện bé Phong đang điều trị tại 

Bệnh viện Châm cứu Trung 

ương 

ĐT: 0977926204. 

             

2,735,000  
PV.Hương Hồng 

    
             

2,735,000  
PV.Hương Hồng Total 

Mã số  5002 

Mã số 5002: 

 

 Chị Châu Thị Thân 

Địa chỉ: thôn Vạn Lộc, xã Hòa 

Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh 

Phú Yên 

Điện thoại: 0335.306.433 

                  

22,000  
PV.Trần Trung Thi 

    
                  

22,000  
PV.Trần Trung Thi 

Total 

Mã số  4721 

Xây dựng cầu cho 2 bản Nậm 

Nghiệp và Chặm Pộng 

 

Địa chỉ: Bản Chặm Pộng, xã 

Ngọc Chiến, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La 

 

Số ĐT: 0969885366 (Số ĐT 

của anh Bùi Tiến Sỹ- Bí thư xã 

Ngọc Chiến) 

             

4,960,000  
Tòa soạn  

Mã số  5081 

MS 5081: Chương trình đỡ 

đầu, chắp cánh ước mơ cho học 

sinh trên đảo Cồn Cỏ, tỉnh 

Quảng trị  

           

62,330,000  
Tòa soạn  



    
           

67,290,000  
Tòa soạn  Total 

    
      

1,255,781,124  
Grand Total 

 

 


